
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tin học

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_TH_HK1A.20-21_N10

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP25/10/2000AnĐặng Bình5102003771

HP06/01/2002AnhNguyễn Tuấn5102003622

HP04/12/2001BảoPhạm Quốc5102001223

HP09/12/2002ChiếnNguyễn Văn5102003844

HP14/04/2002ĐạtNguyễn Thành5102001085

HP26/05/2001ĐạtNguyễn Văn5102002706

HP01/10/2002ĐạtPhạm Quốc5102001907

HP10/08/2002DiệmTrần Văn5102004548

HP16/08/2000DiệnNguyễn Thế5102002719

HP10/09/2002ĐoànLê Thanh51020021610

HP10/04/2001DũngTrịnh Minh51020026811

HP30/04/2002DươngNguyễn Phạm Hữu51020018912

HP23/02/2002DuyNguyễn Minh51020040013

HP11/05/2002HảiLê Thị50120015614

HP30/06/2002HồngPhạm Gia51020033015

HP15/05/2002HuyềnVõ Phạm Mỹ51020024216

HP30/10/2002KhaVõ Văn Hoàng51020028417

HP31/07/2002KhangTrương Phạm Duy51020016218

HP26/01/2002KhánhDương Trí51020038619

HP29/03/2000LongNguyễn Hoàng Phi51020035420

HP16/04/2002MạnhNguyễn Văn51020037321

HP14/10/2000MinhBành Kiến51020016622

HP20/12/2000MinhVũ Thành51020007823

HP06/10/2002MyTrần Huỳnh Ái51020024124

HP19/11/2002NămĐào Nguyễn Tiến51020039525

HP06/07/2002PhàmNguyễn Phi51020034926

HP16/12/2002PhátTrần Tấn51020029627

HP17/10/2001PhongTrần Thanh51020020128

HP16/09/2002QuânNguyễn Phan Hải51020017029

HP21/11/2002TháiPhạm Quốc51020018830

HP06/02/2002TrangTrần Thảo51020015031
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP23/11/2002ViNguyễn Thị Hồng51020024032

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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